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TỈNH BÌNH DƯƠNG

PHƯỜNG HÓ A AN

PHƯỜNG BỬU LONG

TỈNH
BÌNH DƯƠNG

Khu p hố 1

Khu p hố 2

Khu p hố 3

Khu p hố 4

1,9

2,6

3,2

0,7

4,1

4,0

3,8

3,6

3,5

3,4

4,4

3,1

2,9

2,8

2,7

2,1
2,0

4,8

1,8

1,6

18,5

3,8

1,8

4,0

2,8

2,6

2,7

2,0

4,4

2,6

2,7

3,7

2,6

3,32,6

2,8

4,6

3,2

3,8

2,8

2,7

1,8

80.8

SÔNG ĐỒNG NAI

rạch
 Ôn
g Ti
ếp

rạch 
Lái B
ông

rạch Lái Bông

rạc
h Ô
ng 
Tiế
p

rạch Ông Tiếp

Đi P Hó a An
cầu

Rạc h Sỏi

cầu 
ông  Tiếp 

Đi Bình Dương

Đườ ng  Bùi Hữu N g hĩa

Đư
ờ n
g  P
hạm
 V ă
n D
iêu

Đườ
ng  P
hạm
 V ă
n D
iêu

Đườ ng  Bùi Hữu N g hĩa

Đườ
ng  s ố

 6 

Đườ ng  Số 16 qua c ánh đồng  Bà N g hè

NGUỒN TÀI LIỆU

Bản đồ này đượ c  thành lập bằng  công  ng hệ bản đồ s ố, hệ V N -2000, kinh tuyến
 trục 107  45' m úi c hiếu 3

- Bản đồ địa c hính phườ ng  Tân Hạnh tỷ lệ 1:500, 1:1000 và 1:2000 đượ c  thành lập năm  1999 
đượ c  c ập nhật, c hỉnh lý biến động  đến ng ày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài ng uyên và Môi trườ ng  cung  c ấp;
- Bản đồ địa g iới hành c hính thự c  hiện the o d ự  án 513;
- Bản đồ hiện trạng  s ử d ụng  đất năm  2019 phườ ng  Tân Hạnh;
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

392

392000

000 392

392500

500 393

393000

000 393

393500

500 394

394000

000 394
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395000

000

1209 1209
000000

1209 1209
500500

1210 1210
000000

1210 1210
500500

1211 1211
000000

1211 1211
500500

1212 1212
000000

1212 1212
500500

OO

1213
000

391500 395500
1213
000

395500

1208
500

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN HẠNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH
Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ......

Trườ ng  học

Địa g iới hành c hính phườ ng

Trạm  y tế

Đườ ng  g iao thông

Sông , suối

Địa g iới hành c hính tỉnh

Chùa, đình, m iếu

N hà thờ

Trụ sở U BN D phườ ng

Cầu, c ống

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai
ĐƠN VỊ XÂY DỰNGTỶ LỆ 1 : 5 000

Bưu Điện
Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ......

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜ NG ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

288,96 ha 

320,45 ha 

47,42 %

52,58 %

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng  d iện tíc h tự  nhiên: 609,41 ha)
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂ M 2030

Đườ ng  bình độ và điểm  độ cao
50

Đườ ng  điện

Kênh, m ương , ống  dẫn nước

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

DHT

TMD

TON

SKN

N TS

CLN

DTS

SKC

ODT

DV H

HN K

DGD

DY T

N TD

m ã HT

m ã HT

m ã HT

DSH

MN C

DKV

m ã HT
DTT

Ranh g iới c ụm  công  ng hiệp

CHÚ DẪN

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

ĐẤT NÔ NG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘI DUNG

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

NỘI DUNG

Công  trình định hướng  thự c  hiện
s au năm  2030

Đất xây d ự ng  c ơ sở y tế

Đất trồng  c ây lâu năm

Đất nuôi trồng  thủy s ản 

Đất thương  m ại, d ịc h vụ

Đất làm  ng hĩa trang , ng hĩa địa

Đất xây d ự ng  trụ sở c ủa tổ 
c hức  s ự  ng hiệp

Đất phát triển hạ tầng  

Đất c ơ sở s ản xuất phi nông  ng hiệp

Đất xây d ự ng  c ơ sở thể d ục - 
thể thao

Đất xây d ự ng  c ơ sở văn hó a

Đất trồng  c ây hàng  năm  khác

Đất xây d ự ng  c ơ sở g iáo d ục và
đào tạo

Đất ở tại đô thị

Đất c ơ sở tôn g iáo

Đất c ó  m ặt nước  c huyên d ùng

Đất s inh hoạt c ộng  đồng

Đất khu vui c hơi, g iải trí công  c ộng

Ranh g iới đất đô thịĐất c ụm  công  ng hiệp
Ranh g iới khu du lịc h

m ã HT
LU A Đất trồng  lúa

m ã HT
CAN Đất an ninh

m ã HT
TSC Đất xây d ự ng  trụ sở c ơ quan

m ã HT
TIN Đất c ơ sở tín ng ưỡng BẢN ĐỒ DỰ THẢO

PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

Cụm  gốm  xứ
Tân Hạnh

Trường TH
Tân Hạnh

UBND
p hường

Họ đạo
Tân Hạnh

Trường MN
Tân Hạnh

Cây
xăng

Cây xăng 

Chùa
Hạnh Sơn

Bia
Tưởng
niệm

Trung tâm
Học tập
Cộng đồng

Trạm
y tế

Hội 
người m ù

Miếu

Nhà VH 
ấp  1B

Nhà VH
KP 4

Nhà VH
KP 2

Nhà VH
Khu p hố 1A

Trạm  bơm

Đình thần
Tân Hạnh

Miếu

Trường THCS
Tân Hạnh

Cây xăng

Đườ ng  d ây 220 KV  đấu nối

Cụm  gốm  xứ Tân Hạnh

SKN

LU A

LU A

CLN

CLN

HN K

CLN

DGD

DGD

CLN

ODT

CLN

ODT

SKC

HN K

HN K

CLN

ODT

CLN

ODT

HN K

CLN

ODT

HN K

ODT

HN K

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

CLN

CLN

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

HN K

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

TIN

N TD

ODT

CLN

ODT

HN K

TON

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DV H
TSC

ODT

HN K

ODT

ODT

CLN

TMD

HN K

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

DY T

DTT

ODT

TMD

DKV

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

CLN ODTHN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

DV H

TMD

HN K

ODT

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

N TD

ODT
ODT

ODT
ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

TIN

ODT

DSH

ODT

ODT

DSH

DSH

ODT

ODT

DSH

ODT

TIN

ODT

ODT

DHT

SKN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKN

SKN

SKN

SKN

SKN

HN K

SKN

SKN

SKN

SKN
SKN

SKN

SKN

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT
ODT

TSC
ODT

ODT

DHT

TMD

TON

CAN

N TS

CLN

DSH

TSC

SKC

ODT

DV H

DGD

DY T

TIN

DTT

DKV

N TD

HN K

SKN

DTS

MN C

LU A

MN C

TMD

TMD

TMD

TMD

DGD

DHT

DGD

TON

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

TON

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

CAN

ODT

TMD

DHT

ODT

DHT

DHT

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

TMD

Đất m ặt nước 

Đất p hát triển du lịch (VI.30, VI.32)

Đất p hát triển du lịch

Đất p hát triển
 du lịch

Trường TH 
Tân Hạnh 2

Giáo Họ
 Tân Hạnh

Trường MN
 Tân Hạnh 2

Khu dân cư s ố 99
Khu dân cư

 Tân Hạnh 3.2 ha

Đất p hát
 triển du lịch

Chợ 
Tân Hạnh

Khu Dân cư p hục vụ
Tái định cư 4,2 ha

Họ đạo
 Ca o Đài 
Tân Hạnh

Công 
a n p hường

Bến đò

Kè sông Đồng Na i 
đoạn từ cầu Hóa  An

 đến giáp  tỉnh Bình Dương

Kè sông Đồng Na i 
đoạn từ cầu Hóa  An

 đến giáp  tỉnh Bình Dương

Khu đô thị sinh thái 

Khu đô thị sinh thái Khu đô thị sinh thái 

Khu đô thị
 sinh thái 

Khu đô thị sinh thái 

Khu đô thị sinh thái 

Khu đô thị sinh thái 

Khu đô thị sinh thái 

Khu đô thị 
sinh thái 

Khu đô thị sinh thái 

Khu đất s ố 65 

Đất p hát triển du lịch

Kè sông Đồng Na i 
đoạn từ cầu Hóa  An

 đến giáp  tỉnh Bình Dương

Kè sông Đồng Na i 
đoạn từ cầu Hóa  An

 đến giáp  tỉnh Bình Dương

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

DKV

ODT

TMD

ODT

ODT

DHT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

DHT

ODT

DHT

ODT

DHT

TMD

DHT

ODT

ODT

ODT
TMD

DHT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT
ODT

DGD

ODT TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

DV H

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT ODT
ODT
ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

DHT

ODTODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT ODT
ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT
ODT

DHT

Khu đô thị sinh thái Đất ở dự án (I.8)

Khu đô thị sinh thái

Đất ở dự án 

Khu đô thị sinh thái

Đườ ng  s ố 1 (QH -D23)

Đất ở dự án
Khu đô thị sinh thái

Công viên 
cây xa nh

Đất ở dự án

Khu đô thị sinh thái

Đất ở dự án

Đất ở dự án

Đất ở dự án

Đất ở dự án

Đườ ng  QH -D22

Công viên cây xa nh (IV.29)

Khu đô thị sinh thái

Đườ ng  QH -
D29

Đườ ng  QH -D21

Đất ở dự án

Đất ở dự án

Đất ở dự án

Đất công cộng
 TM -DV 

Đất ở dự án

Đườ ng  QH -D20

Đất ở dự án

Trường cấp  III và
 Mầm  non

Cây xa nh
 cách ly (IV.30)

Đất cây xa nh
 cách ly

Đất ở dự án

Đất ở dự án

Đất ở dự án 

Đư
ờ ng
 QH
 -D
25 
(đo
ạn 
2)

Đất công cộng
 TM -DV

Đườ ng  QH -D9

Đườ ng  QH -D4

Đất công
 cộng TM -DV

Đất ở dự án

Đườ ng  QH -D30 (đườ ng  tránh Tỉnh lộ16)

Đườ
ng  Q
H -D
29

Đư
ờ n
g  Q
H -
D2
4

Đư
ờ ng
 QH
 -D
22

Trung tâm  VH-TT; 
Sân bãi tập  luyện TDTT;
 Hồ bơi  Hồ bơi trẻ  em

Đư
ờ n
g  Q
H -
D1
4

Đườ ng  QH -D18

Đư
ờ n
g  Q
H -
D1
1

Đư
ờ n
g  Q
H -
D2
2

Đư
ờ ng
 s ố 
1 (Q
H -D
23)

Đườ
ng  Q
H -D
13

Đườ ng  QH -D17

Đườ ng  QH -D12

Đườ ng  QH -D6

Đườ ng  QH -D22

Đư
ờ n
g  Q
H -
D8

Đườ ng  QH -D17

Đườ
ng  Q
H -D
19

Đư
ờ n
g  Q
H -
D7

Đườ ng  QH -D26 (đoạn 1)

Đườ
ng  s
ố 1 
(QH
 -D2
3)

Đư
ờ n
g  Q
H -
D8

Đườ ng  QH -D15

Đườ
ng  Q
H -D
19

Đườ ng  QH -D10

Đườ ng  QH -D16

Đường QH -D5

Đất ở dự án

Đất cây xa nh
 cách ly

Khu đô thị
 - dịch vụ

Khu đô thị - dịch vụ 

Khu đô thị - dịch vụ 

Khu đô thị
 - dịch vụ

Công viên 
cây xa nh
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P. T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P.T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ PHƯỜ NG TÂN HẠNH

X· Long Hng

TP. Hå CHÝ MINH


